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3 31221025906 Trần Hồ Trâm Anh 17/05/2004 DH48MAN01 x x Còn thiếu

5 31221025076 Nguyễn Trần Gia Huy 02/12/2004 DH48MAN01 x Còn thiếu

8 31221025298 Nguyễn Đình Nhật Minh 20/02/2004 DH48MAN01 x x Còn thiếu

9 31221022412 Phạm Đinh Nhật Minh 28/01/2004 DH48MAN01 x x Còn thiếu

12 31221026805 Nguyễn Vũ Trọng Nhân 28/09/2004 DH48MAN01 x x Còn thiếu

13 31221025090 Nguyễn Tấn Phát 04/01/2004 DH48MAN01 x x Còn thiếu

20 31221021226 Phạm Ngọc Anh Thy 06/01/2004 DH48MAN01 x x Còn thiếu

24 31221024124 Phạm Nguyễn Thanh Trúc 27/05/2004 DH48MAN01 x x Còn thiếu

25 31221026148 Trương Nguyễn Thanh Trúc 08/10/2004 DH48MAN01 x x Còn thiếu

31 31221023266 Trần Phương Anh 04/11/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

32 31221023270 Vũ Châu Anh 10/01/2004 DH48FIN01 x Còn thiếu

33 31221025729 Trần Ngọc Quỳnh Chi 23/11/2003 DH48FIN01 x Còn thiếu

36 31211024237 Hồ Tấn Dũng 05/01/2003 DH48FIN01 x Còn thiếu

42 31211024864 Vương Hoàng Huy 26/01/2003 DH48FIN01 x x Còn thiếu

54 31221027059 Chu Thị Kim Ngân 14/10/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

56 31221026088 Nguyễn Hồng Ngân 17/05/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

58 31221023346 Vũ Thị Ngoan 22/12/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

61 31221025399 Phan Khải Nguyên 22/06/2004 DH48FIN01 x Còn thiếu

63 31221024355 Nguyễn Ngọc Uyên Như 15/03/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

67 31221020501 Ngô Trần Quỳnh Phương 20/05/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

71 31221022572 Mai Ngọc Diễm Quỳnh 22/08/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

72 31221023830 Lê Huỳnh Phát Tài 19/09/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

73 31221020917 Tô Phúc Thịnh 13/02/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

80 31221023392 Trần Minh Thư 22/01/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

90 31221024650 Tống Đông Vy 14/11/2004 DH48FIN01 x x Còn thiếu

95 31221026874 Nguyễn Thị Vân Anh 01/01/2004 DH48IBU01 x x Còn thiếu

97 31221021099 Lê Thị Thu Hà 24/05/2004 DH48IBU01 x x Còn thiếu

98 31221024909 Trần Ngọc Hải 14/08/2004 DH48IBU01 x Còn thiếu

100 31221024468 Lê Nhã Nhật Hân 15/01/2004 DH48IBU01 x x Còn thiếu

104 31221026308 Dương Nhật Mai 27/10/2004 DH48IBU01 x Còn thiếu

105 31221023331 Nguyễn Quỳnh Mai 06/10/2004 DH48IBU01 x x Còn thiếu

106 31221025082 Nguyễn Phước Minh 20/04/2004 DH48IBU01 x x Còn thiếu

109 31221021214 Lê Ngọc Thiên Phúc 15/03/2004 DH48IBU01 x x Còn thiếu

115 31221020060 Trần Thượng Triều 03/11/2004 DH48IBU01 x x Còn thiếu

116 31221021642 Nguyễn Lê Nhất Vy 06/04/2004 DH48IBU01 x x Còn thiếu

119 31221023257 Đoàn Nguyễn Vân Anh 19/04/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

120 31221020472 Nguyễn Trần Tú Anh 20/04/2004 DH48IBU02 x Còn thiếu

124 31221024424 Nguyễn Xuân Đăng 30/10/2004 DH48IBU02 x Còn thiếu

127 31221024615 Nguyễn Quốc Gia Hân 24/10/2004 DH48IBU02 x Còn thiếu

129 31221022484 Hà Nguyễn Nhật Huy 07/09/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

130 31221021114 Trịnh Vũ Minh Khoa 06/07/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

131 31221024006 Nguyễn Hán Bảo Kỳ 13/06/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

132 31221020113 Lê Đắc Danh Lam 25/11/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

134 31221024930 Trần Lương Mạnh 14/02/2004 DH48IBU02 x Còn thiếu

137 31221024675 Lê Văn Phát Ngọc 18/11/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

139 31221024636 Võ Tấn Minh Nhật 02/01/2004 DH48IBU02 x Còn thiếu

140 31221021148 Nguyễn Đặng Uyên Phương 15/11/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

141 31221025092 Nguyễn Hồng Minh Phương 17/07/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

144 31221023369 Nguyễn Hùng Việt Quân 14/06/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

145 31221024711 Trần Huy Tâm 18/05/2004 DH48IBU02 x Còn thiếu
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147 31211021837 Đặng Gia Thắng 07/10/2003 DH48IBU02 x x Còn thiếu

148 31221021048 Trần Hoàng Thân 05/12/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

150 31221025891 Phạm Thị Minh Thư 26/09/2004 DH48IBU02 x Còn thiếu

152 31221024113 Phạm Thị Thủy Tiên 31/03/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

155 31221025239 Hoàng Tố Uyên 20/10/2004 DH48IBU02 x x Còn thiếu

160 31221024426 Nguyễn Trần Khánh Đoan 10/07/2004 DH48IBU03 x Còn thiếu

161 31221024617 Trần Thị Thu Hạnh 29/08/2004 DH48IBU03 x x Còn thiếu

167 31221025823 Huỳnh Diệu Linh 29/10/2004 DH48IBU03 x Còn thiếu

168 31221026794 Phan Nhất Chi Mai 01/11/2004 DH48IBU03 x x Còn thiếu

175 31221024939 Lê Nguyễn Yến Nhi 12/01/2004 DH48IBU03 x x Còn thiếu

176 31221023512 Nguyễn Lê Mai Phương 16/09/2004 DH48IBU03 x x Còn thiếu

180 31221022573 Phan Quốc Thái 19/03/2004 DH48IBU03 x x Còn thiếu

181 31221024098 Nguyễn Phương Thảo 02/01/2004 DH48IBU03 x Còn thiếu

185 31221021057 Phạm Hiệp Tiến 31/08/2003 DH48IBU03 x x Còn thiếu
186 31221023834 Đỗ Ngọc Trâm 01/10/2004 DH48IBU03 x x Còn thiếu
187 31221025867 Phan Nguyễn Bảo Trân 17/10/2004 DH48IBU03 x x Còn thiếu
192 31221023804 Huỳnh Dương Phương Anh 26/05/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

193 31221022262 Lê Việt Thiên Anh 10/01/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

194 31221020831 Tạ Đỗ Quang Đông 26/03/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

195 31221025241 Hoàng Đặng Phú Đức 13/02/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

196 31221024199 Trần Triệu Đức 07/12/2004 DH48IBU04 x Còn thiếu

197 31221021742 Hà Nhật Hào 05/10/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

199 31221020265 Trần Thu Hằng 16/09/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

200 31221025949 Hồ Nguyên Kha 30/08/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

203 31211022894 Hồ Nguyễn Thảo Linh 18/04/2003 DH48IBU04 x x Còn thiếu

206 31221024761 Nguyễn Nhật Minh 20/10/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

209 31221021595 Hồ Ái Nhi 10/10/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

210 31221024683 Nguyễn Yến Nhi 21/06/2004 DH48IBU04 x Còn thiếu

211 31221024944 Nguyễn Hoàng Quân 10/05/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

212 31221026975 Trần Đình Quân 30/05/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

216 31221021054 Nguyễn Trần Anh Thư 12/09/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

217 31221020389 Nguyễn Minh Trang 16/09/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

218 31221022858 Trần Thị Thu Trang 01/05/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

220 31221021625 Trần Bảo Trân 03/08/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

221 31221025778 Trần Hồ Thục Uyên 29/02/2004 DH48IBU04 x Còn thiếu

223 31221021805 Nguyễn Thùy Thảo Vy 13/03/2004 DH48IBU04 x x Còn thiếu

224 31221022733 Bùi Trúc An 28/10/2004 DH48IBU05 x x Còn thiếu

228 31221024343 Lê Nguyễn Thùy Dung 28/06/2004 DH48IBU05 x x Còn thiếu

240 31221025831 Trần Hiền Ngân 20/08/2004 DH48IBU05 x x Còn thiếu

243 31221026821 Lê Ngọc Diễm Quỳnh 18/10/2004 DH48IBU05 x x Còn thiếu

244 31221021982 Võ Trúc Thanh 14/05/2004 DH48IBU05 x x Còn thiếu

246 31221022767 Hoàng Mai Thảo 07/01/2004 DH48IBU05 x x Còn thiếu

252 31221026355 Nguyễn Phúc Minh Trí 09/01/2004 DH48IBU05 x Còn thiếu

255 31221026621 Lê Việt An 29/10/2004 DH48IBU06 x Còn thiếu

262 31221021097 Trương Nguyễn Thùy Dương 21/09/2004 DH48IBU06 x x Còn thiếu

264 31221023814 Nguyễn Võ Khánh Hào 16/09/2004 DH48IBU06 x x Còn thiếu

273 31221023505 Vũ Kim Ngân 21/12/2004 DH48IBU06 x x Còn thiếu

279 31221026340 Lê Nguyễn Như Quỳnh 05/04/2004 DH48IBU06 x Còn thiếu

281 31221022451 Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo 19/11/2004 DH48IBU06 x x Còn thiếu

292 31221024505 Lê Hoàng Minh Anh 02/01/2004 DH48IBU07 x Còn thiếu

295 31221026491 Nguyễn Lê Bảo Châu 24/02/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

298 31221023494 Tống Vy Duyên 04/09/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

302 31221024373 Trần Nhật Huy 24/03/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

303 31221025785 Võ Lê Nhật Huy 08/03/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

304 31221022506 Huỳnh Phú Khương 05/03/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

308 31221023507 Nguyễn Kiều Bảo Ngọc 31/07/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu



309 31221024045 Hồ Giang Tố Nhi 10/12/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

311 31221023827 Bùi Hoàng Oanh 13/02/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

314 31221020510 Phan Diễm Quỳnh 22/11/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

316 31221025602 Trần Ngọc Bảo Thoa 31/05/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

319 31221026134 Phan Duy Thuận 15/07/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

322 31221026843 Phan Gia Vinh 05/04/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

323 31221022391 Nguyễn Trần Anh Vy 27/10/2004 DH48IBU07 x x Còn thiếu

327 31221021838 Nguyễn Hồng Anh 05/11/2004 DH48IBU08 x Còn thiếu

332 31221021924 Đỗ Hoàng Giang 30/07/2004 DH48IBU08 x Còn thiếu

342 31221026318 Nguyễn Thảo Nguyên 16/12/2003 DH48IBU08 x x Còn thiếu

348 31221022109 Trương Hoàng Sang 22/10/2004 DH48IBU08 x x Còn thiếu

355 31221022790 Lê Đức Tú 08/06/2004 DH48IBU08 x x Còn thiếu

359 31221021526 Lê Nguyễn Lan Anh 21/03/2004 DH48MAR01 x x Còn thiếu

361 31221024233 Nguyễn Lan Anh 17/02/2004 DH48MAR01 x x Còn thiếu

363 31221025520 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 31/12/2004 DH48MAR01 Còn thiếu

364 31221023286 Trang Thùy Dương 17/09/2004 DH48MAR01 x Còn thiếu

369 31221022707 Cao Thị Thanh Huyền 06/03/2004 DH48MAR01 x x Còn thiếu

373 31221024019 Nguyễn Cao Minh 18/11/2004 DH48MAR01 x x Còn thiếu

375 31221020430 Phan Thanh Ngân 11/02/2004 DH48MAR01 x x Còn thiếu

378 31221020438 Huỳnh Gia Nhi 30/06/2004 DH48MAR01 x Còn thiếu

384 31221020373 Huỳnh Thục Quyên 11/10/2004 DH48MAR01 x x Còn thiếu

388 31221025598 Lê Xuân Thảo 10/04/2004 DH48MAR01 x x Còn thiếu

394 31221021327 Phan Thanh Vy 22/02/2004 DH48MAR01 x Còn thiếu

395 31221021182 Nguyễn Thu Hoàng Anh 21/06/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

396 31221020813 Trương Nguyễn Quỳnh Anh 21/06/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

399 31221022199 Đặng Bình Phương Duyên 17/12/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

400 31221022149 Trần Bảo Ngọc Hân 01/12/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

401 31221024372 Lương Mạch Gia Huy 23/05/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

402 31221025161 Nguyễn Thục Huy 29/08/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

406 31221020856 Lê Hoàng Lam 07/12/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

407 31221022674 Phạm Hoàng Phương Linh 28/03/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

411 31221023348 Nguyễn Mai Ánh Ngọc 30/03/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

414 31221026809 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 22/12/2004 DH48MAR02 x Còn thiếu

415 31221023592 Hồ Thiên Phát 08/05/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

416 31221025360 Đào Duy Phước 10/01/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

418 31221023361 Bùi Mai Phương 22/06/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

424 31221023395 Đào Phạm Anh Thư 30/05/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

425 31221021620 Trần Hoàng Anh Thư 30/06/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

431 31221020534 Tăng Hoàng San Vy 25/02/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

432 31221024808 Lê Hoàng Thoại Yến 08/02/2004 DH48MAR02 x x Còn thiếu

434 31221026569 Phạm Quỳnh Anh 01/01/2004 DH48MAR03 x Còn thiếu

435 31221022095 Trần Lưu Gia Cát 05/04/2004 DH48MAR03 x Còn thiếu

437 31221026772 Nguyễn Lâm Kỳ Duyên 19/03/2004 DH48MAR03 x Còn thiếu

439 31221022101 Lưu Gia Huy 04/07/2004 DH48MAR03 x Còn thiếu

446 31221021573 Lê Thị Phương Mai 08/08/2004 DH48MAR03 x x Còn thiếu

451 31221020191 Phan Hồng Thảo Nguyên 07/05/2004 DH48MAR03 x x Còn thiếu

453 31221024637 Phạm Doãn Thục Nhi 14/01/2004 DH48MAR03 x Còn thiếu

469 31221026363 Trần Thị Hải Yến 25/02/2004 DH48MAR03 x x Còn thiếu

474 31221021098 Bùi Thị Hương Giang 04/12/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

475 31221023288 Nguyễn Đoàn Thanh Giang 04/09/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

476 31221021194 Nguyễn Ngọc Kiều Hân 15/06/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

477 31221025741 Vũ Quốc Huy 02/01/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

488 31221022213 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 19/09/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

490 31221024215 Nguyễn Thy Nhã 01/01/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

492 31221020499 Trần Thiên Như 12/12/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

496 31221024533 Hà Ngọc Như Quỳnh 17/01/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu



499 31221021051 Bùi Ngọc Anh Thư 06/06/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

501 31221021626 Phạm Ngọc Bảo Trân 07/12/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu

504 31221020160 Tạ Thị Mỹ Vân 21/06/2004 DH48MAR04 x x Còn thiếu


